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UBND TỈNH KON TUM 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BC-STC 

 

  Kon Tum, ngày      tháng      năm 
 

BÁO CÁO 

 Giá thị trường tháng 5 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum  
 

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính 

Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo 

đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2621/UBND-

KTTH ngày 23/7/2024 về việc thực hiện báo cáo giá thị trường theo quy định 

tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính. 

Trên cơ sở thu thập, báo cáo thông tin giá thị trường trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum theo báo cáo của các đơn vị, địa phương1. Sở Tài chính tỉnh Kon Tum tổng 

hợp, báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum, cụ thể như sau: 

I. Tổng quan về tình hình thị trường, giá cả tháng 5 năm 20252: 

1. Mặt bằng giá thị trường và diễn biến mặt bằng giá thị trường hàng 

hoá, dịch vụ 

So với tháng trước chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2025 tăng 0,17% (khu vực 

thành thị tăng 0,21%; khu vực nông thôn tăng 0,14%).  

2. Nguyên nhân biến động mặt bằng giá thị trường, giá hàng hoá, dịch 

vụ. 

Tình hình giá cả thị trường trong tháng ở địa phương ổn định, không có sự 

biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng ghim hàng tăng giá. 

3. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng CPI 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 08 nhóm tăng là nhóm hàng 

ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,22%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,37%; nhóm 

may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,4%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật 

liệu xây dựng tăng 0,19%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,26%; nhóm 

thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,1%; 

nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,59%. Có 02 nhóm giảm là nhóm giao 

thông giảm 0,17%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,69%. Có 01 nhóm không 

biến động giá là nhóm giáo dục. 
                                                        
1 Có báo cáo của các đơn vị, địa phương kèm theo. 
2 Theo Báo cáo số 66/BC-CTK ngày 26/5/2025 của Chi cục Thống kê tỉnh Kon Tum về tình hình biến động giá 

tiêu dùng tháng 4 năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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4. Thống kê mức giá hàng hoá, dịch vụ: Chi tiết tại Bảng Phụ lục kèm 

theo. 

II. Diễn biến giá thị trường của một số hàng hoá, dịch vụ thiết yếu: 

- Giá lương thực bình quân ổn định so với tháng 4/20253: Thóc tẻ 10.200 

đồng/kg; gạo tẻ loại thường giá 19.150 đồng/kg. 

- Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống bình quân có biến động so với 

tháng 4/20254: Thịt lợn nạc thăn 124.100 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg); gà ta 

124.167 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg); cá lóc 73.500 đồng/kg (giảm 500 

đồng/kg); tôm thẻ chân trắng 174.600 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg); bắp cải 

trắng 17.933 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg); cải xanh 19.500 đồng/kg (tăng 800 

đồng/kg); bí xanh 16.5000 đồng/kg (giảm 500 đồng/kg);... 

- Giá vật tư nông nghiệp bình quân biến động so với tháng 4/20255: Phân 

đạm Phú Mỹ 11.000 đồng/kg (tăng 300 đồng/kg); Thức ăn chăn nuôi: thức ăn 

heo thịt 16.050 đồng/kg (tăng 175 đồng/kg); thức ăn heo nái 12.200 đồng/kg 

(giảm 2.800đồng/kg). 

- Giá vật liệu xây dựng, chất đốt bình quân ổn định so với tháng 4/20256: 

Thép cuộn 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn 14.417 đồng/kg; thép góc 18.550 

đồng/kg; cát xây 213.333 đồng/m3; cát vàng 229.166 đồng/m3... 

- Giá dịch vụ y tế bình quân ổn định so với tháng 4/20257: 

+ Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước: Giường yêu cầu 275.000 đồng/ngày; bao 2 giường (Khoa 

KCBYC) 495.000 đồng/ngày; giường yêu cầu nhi sơ sinh 220.000 đồng/ngày... 

+ Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tư nhân: Đo thị lực 50.000 đồng/lượt; đo sắc giác 400.000 đồng/lượt; đo 

nhãn áp 250.000 đồng/lượt... 

- Giá dịch vụ giao thông bình quân ổn định so với tháng 4/20258: Trông 

giữ xe máy 2.000 đồng/lượt; trông giữ xe ô tô 10.000 đồng/lượt (giảm 2.000 

đồng/lượt); Dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ tuyến Kon 

Tum - TP.Hồ Chí Minh 350.000 đồng/lượt. 

- Giá dịch vụ giáo dục bình quân ổn định so với tháng 4/20259: 
                                                        
3 Tại Báo cáo giá thị trường tháng 5 năm 2025 của UBND các huyện, thành phố. 
4 Tại Báo cáo giá thị trường tháng 5 năm 2025 của UBND các huyện, thành phố. 
5 Tại Báo cáo số 301/BC-SNNMT ngày 02/6/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về Báo cáo giá thị trường 

hàng hóa, dịch vụ, vật tư nông nghiệp tháng 5 năm 2025. 
6 Tại Văn bản số 1003/SXD-HĐXD&NO ngày 06/5/2025 của Sở Xây dựng về việc phối hợp triển khai thực hiện 

báo cáo giá thị trường theo quy định phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm định 

giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
7 Tại Văn bản số 1919/SYT-KHTC ngày 26/5/2025 của Sở Y tế về báo cáo giá thị trường theo quy định tại 

Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ Tài chính. 
8 Tại Văn bản số 1003/SXD-HĐXD&NO ngày 06/5/2025 của Sở Xây dựng về việc phối hợp triển khai thực hiện 

báo cáo giá thị trường theo quy định phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm định 

giá trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
9 Tại Văn bản số 1723/SGDĐT-KHTC ngày 09/8/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai 

thực hiện báo cáo giá thị trường theo quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 
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+ Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục mầm 

non công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về 

giáo dục: Vùng 1: 52.000 đồng/tháng; Vùng 2: 30.000 đồng/tháng; Vùng 3: 

25.000 đồng/tháng. 

+ Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về 

giáo dục (cấp THCS): Vùng 1: 40.000 đồng/tháng; Vùng 2: 23.000 đồng/tháng; 

Vùng 3: 19.000 đồng/tháng. 

+ Học phí, dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại cơ sở giáo dục phổ 

thông công lập thuộc phạm vi Nhà nước định giá theo quy định của pháp luật về 

giáo dục (cấp THPT) Vùng 1: 52.000 đồng/tháng; Vùng 2: 30.000 đồng/tháng; 

Vùng 3: 25.000 đồng/tháng. 

(Chi tiết tại Bảng giá thị trường tháng 5 năm 2025 kèm theo) 

III. Tình hình thực hiện công tác quản lý, điều tiết giá  

1. Tình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

giá 

 Trong tháng 5 năm 2025, trên địa bàn tỉnh Kon Tum chưa phát sinh đối 

với việc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực giá. 

2. Tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện 

pháp bình ổn giá10 

Nhằm bình ổn cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ góp phần ổn định giá cả 

thị trường hàng hóa khi có bão, lũ, thiên tai, Sở Công thương tỉnh Kon Tum đã 

xây dựng kế hoạch11 và vận động các đơn vị, doanh nghiệp chủ động dự trữ các 

mặt hàng thiết yếu. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nắm chắc 

nguồn hàng, tổ chức huy động và hướng dẫn cung ứng hàng thiết yếu khi có bão 

lũ. Chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, niêm 

yết giá các mặt hàng thiết yếu theo quy định tại pháp lệnh giá, nhằm chống các 

hành vi lợi dụng bão lụt để đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý và thu lợi bất 

chính. Đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như gạo, mỳ tôm, nước uống đóng 

chai.  

Tình hình cung cầu thị trường hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của 

nhân dân, hiện nay các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đã được dự trữ tại các kho 

của các nhà phân phối, cửa hàng và luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ khi 

có sự cố xảy ra.  

Hệ thống phân phối hàng hóa các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực 

phẩm) trên địa bàn tỉnh rất đa dạng, hàng hóa được phân bố đều tại các cửa 
                                                        
10 Tại Văn bản số 825/SCT-QLTM ngày 24/4/2025 của Sở Công thương về việc báo cáo giá thị trường theo quy 

định tại Thông tư số 29/2024/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 
11 Kế hoạch số 42/KH-SCT ngày 15/4/2025 của Sở Công Thương về chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng 

cho nhân dân khi có bão, lũ, thiên tai năm 2025. 
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hàng đại lý từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, tại các chợ, cửa hàng, siêu thị, nên 

chưa có tình trạng thiếu hàng cung ứng cho nhân dân. 

3. Công tác định giá của địa phương 

Trong tháng 5 năm 2025, Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các 

đơn vị có liên quan tham gia ý kiến đối với Phương án giá sản phẩm, dịch vụ 

công thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: Phương án 

giá nước sạch đô thị trên địa bàn thành phố Kon Tum của Công ty Cổ phần cấp 

nước Kon Tum theo đề nghị của Sở Xây dựng12; Phương án giá nước sạch nông 

thôn theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường13, gồm: Phương án giá 

nước sạch của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế,  Phương án giá 

nước sạch của Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy, 

Phương án giá nước sạch của Trung tâm sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

4. Tình hình thực hiện kê khai giá:  

Căn cứ quy định tại Điều 12 và Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 

số 85/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum14, các cơ quan tham 

mưu quản lý ngành, lĩnh vực triển khai thực hiện kê khai giá đảm bảo theo đúng 

quy định. 

5. Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá:  

Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 28/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của 

Bộ Tài chính15 và Điều 20 Quyết định số 85/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum. Sở Tài chính tỉnh Kon Tum đã tham mưu16 Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 về Kế 

hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum năm 2025. Ngày 19/3/2025, Sở Tài chính có Văn bản số 1084/STC-

QLGCS gửi các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ được 

giao triển khai Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Theo đó, các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì thực hiện kiểm 

tra và các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra căn cứ các quy định nêu trên 

triển khai thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025 theo đúng quy định. 

6. Các nội dung liên quan khác: Chưa phát sinh. 

IV. Dự báo giá thị trường 

1. Dự báo diễn biến mặt bằng giá thị trường và giá một số hàng hoá dịch 

vụ thiết yếu và đánh giá tác động dự kiến lên CPI (nếu có): Chưa phát sinh. 

2. Dự kiến phương án điều chỉnh giá hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục 

hành hoá, dịch vụ do Nhà nước định giá: Chưa phát sinh. 
                                                        
12 Tại Văn bản số 2676/STC-QLGCS ngày 28/5/2025 của Sở Tài chính. 
13 Tại Văn bản số 2463/STC-QLGCS ngày 20/5/2025 của Sở Tài chính. 
14 Quy định phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá, thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum. 
15 Quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá. 
16 Tại văn bản số 193/STC-QLGCS ngày 14/01/2025 và Văn bản số 630/STC-QLGCS ngày 25/02/2025. 
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Sở Tài chính báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 5 năm 2025 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum để quý cấp biết./. 

Nơi nhận:         
- Cục Quản lý giá (báo cáo);                                                                                   

- UBND tỉnh (báo cáo);   

- Lưu: VT, VP(Hiếu);QLGCS.HTH. 
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                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
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